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Sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở



 
                                                                                                                                                         
Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013; nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác hòa giải ở cơ sở sau 03 năm tổ chức thi hành Luật, qua đó, xác định nội dung, giải pháp tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác này trong thời gian tới, ngày 16/11/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4075/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Đến ngày 31/01/2017, Bộ Tư pháp đã nhận được 07 báo cáo của bộ, ngành có liên quan và 63 báo cáo của địa phương. Trên cơ sở báo cáo của bộ, ngành, địa phương và qua theo dõi, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở những năm qua, Bộ Tư pháp báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở như sau:


I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện

1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành hoặc phối hợp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 
- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
- Bộ Tài chính phối hợp Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 đã ban hành văn bản quy định cụ thể lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.
1.2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện

Với chức năng tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước thống nhất về công tác hòa giải trên phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04/11/2013 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; xây dựng và phát hành Bộ biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bảo đảm công tác thống kê, báo cáo đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Định kỳ hàng năm, Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước hướng dẫn các Sở Tư pháp, cũng như có văn bản hướng dẫn thực hiện, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở
.
Trên cơ sở quy định của Luật và hướng dẫn triển khai thi hành Luật của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương có liên quan, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Luật tại cơ quan, tổ chức, địa phương. 
Định kỳ hàng năm, Bộ Tư pháp đều có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên phạm vi toàn quốc, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đều ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận tổ quốc và tổ chức hội các cấp địa phương phối hợp với cơ quan tư pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

Căn cứ các văn bản của Trung ương, văn bản của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Ở cấp xã, hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đều ban hành các kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở (thực hiện lồng ghép trong kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương).

2. Công tác phổ biến, quán triệt thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 

1.2. Ở Trung ương
Để hướng dẫn và triển khai Luật hòa giải ở cơ sở được đồng bộ, hiệu quả, tạo tiền đề cho việc thi hành Luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn phương thức hòa giải ở cơ sở trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, ngay sau khi Luật ban hành, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Tư pháp đã trực tiếp tổ chức một số hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho báo cáo viên pháp luật Trung ương, đại diện Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh; biên soạn các tài liệu hướng dẫn phổ biến, giới thiệu Luật hòa giải ở cơ sở; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, việc phổ biến, tuyên truyền Luật cũng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện thông qua công tác tập huấn, lồng ghép trong các hội nghị, chương trình, đề án; hướng dẫn Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.
1.2. Ở địa phương
Trong các năm 2014-2015, 63/63 Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; báo cáo viên cấp tỉnh; công chức tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã
; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương cũng như phù hợp với đối tượng được phổ biến
, tuyên truyền như mở hội nghị, sao gửi văn bản, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài hoạt động về công tác hòa giải ở cơ sở...  Nhiều địa phương có cách làm hay đã đưa Luật hòa giải ở cơ sở thật sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở trong cộng đồng dân cư.
 
3. Chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức của tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, hòa giải viên 
3.1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức của tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở
Đội ngũ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp hàng năm đều có văn bản hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý công tác hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều thống nhất giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phân công Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị chức năng thuộc Sở Tư pháp, có công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở). Ở cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở (Phòng Tư pháp phân công công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn). Ở cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
Tại các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn theo sự phân công chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị trực thuộc, như tại Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Ban Kiểm tra là đơn vị đầu mối được phân công theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo hệ thống Hội. Ở các cấp Hội, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đồng thời theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.
3.2. Củng cố kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, hòa giải viên
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp các cấp đã thực hiện rà soát, thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp có biện pháp củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải ở địa phương. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, quản lý theo dõi của Bộ Tư pháp, công tác củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, hòa giải viên có những kết quả sau:
* Về tổ hòa giải:

Thực hiện theo Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc phát triển tổ hòa giải và các mô hình hòa giải thích hợp khác tại địa phương được xuất phát từ nhu cầu, thực tiễn của địa phương (như tình hình kinh tế - xã hội, quy mô dân số và đặc điểm địa lý, nhu cầu của người dân ở cơ sở...). 
Năm 2013, cả nước có 118.116 tổ hòa giải với 614.731 hòa giải viên. Năm 2014, có 118.662 tổ hòa giải với 666.872 hòa giải viên. Năm 2015, có 118.375 tổ hòa giải với 673.420 hòa giải viên. Tính đến tháng 12/2016, cả nước có 111.649 tổ hòa giải với tổng số 661.183 hòa giải viên. Số lượng thành viên của mỗi tổ hòa giải là khác nhau, nhưng trung bình từ 05 - 07 hòa giải viên/tổ, thành phần tổ hòa giải có hòa giải viên nữ, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (có biểu tổng hợp kèm theo - Phụ lục 11d). 
Thành phần tham gia tổ hòa giải thường có Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, đại diện Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, trưởng các tổ chức đoàn thể tại thôn, tổ dân phố (như Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư…).  
* Về hòa giải viên

Chất lượng của đội ngũ hòa giải viên ngày càng được nâng cao. Trong số 661.183 có 30.756 hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật, chiếm tỷ lệ 4,65%. Các hòa giải viên được bầu đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, sống gương mẫu, có uy tín, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, được bầu chọn công khai, dân chủ trong cộng đồng và có quyết định công nhận của chính quyền cơ sở.
Có thể nhận thấy, đây là một lực lượng hùng hậu, chưa kể các cán bộ chính quyền, đoàn thể cơ sở, cán bộ nghỉ hưu, trưởng họ, trưởng tộc… những người có uy tín trong cộng đồng dân cư không phải là tổ viên Tổ hòa giải nhưng đã và đang tham gia tích cực vào việc hòa giải một cách tự nguyện.

Một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Cà Mau, Phú Thọ, Sóc Trăng... đã có những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, như chú trọng rà soát, vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, tăng số lượng vụ việc hòa giải thành. 

Nhìn chung, việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải tại địa phương đều đã xuất phát từ tình hình cụ thể, phù hợp với đặc điểm dân cư, nghề nghiệp, tâm lý, tập quán…, thể hiện sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo của các địa phương nhằm thực hiện tốt pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Biên soạn, phát hành tài liệu nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thi hòa giải viên giỏi 
4.1. Biên soạn, phát hành tài liệu nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải và cung cấp tài liệu cho các hòa giải viên được đặc biệt quan tâm, chú trọng. 
Ở Trung ương, để chuẩn hóa chương trình, tài liệu làm cơ sở cho địa phương vận dụng tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014); ban hành Bộ tài liệu nguồn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng làm tài liệu tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và cung cấp cho hòa giải viên tại địa phương. Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã phối hợp biên soạn và phát hành nhiều loại tài liệu tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở phù hợp với đối tượng. 
Ở các tỉnh, thành phố, việc cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên được các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện chú trọng và tiến hành hàng năm. Theo báo cáo của các địa phương, 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cung cấp cho các Tổ hòa giải và hòa giải viên (sổ tay pháp luật, cẩm nang, tờ gấp, băng đĩa...), in ấn và cấp phát Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải.

4.2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
Để tạo nguồn cán bộ tập huấn về công tác hòa giải cho các địa phương, hàng năm, Bộ Tư pháp đều mở các khóa tập huấn (ngắn hạn) cho cán bộ tư pháp cấp tỉnh; đồng thời trực tiếp tổ chức hỗ trợ làm điểm một số lớp tập huấn cho hòa giải viên tại tỉnh Phú Yên, Sóc Trăng, Đồng Nai, Tuyên Quang.
Tại địa phương, hàng năm, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố đều tổ chức và hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Nhiều địa phương có tỷ lệ hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cao như tỉnh Hà Nam (100%), tỉnh Bình Dương (95,6%), tỉnh Đồng Tháp (91,6%), tỉnh Hậu Giang (92,7%) (Xem thêm Phụ lục II).

Mặt khác, để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ hòa giải viên, các địa phương còn có nhiều cách làm sáng tạo như tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho Hòa giải viên (TP. Hà Nội); ban hành Quy định Tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng về hoạt động hòa giải ở cơ sở (Tây Ninh); duy trì nề nếp, mỗi tháng từng tổ hòa giải họp một lần và định kỳ 3 tháng, cán bộ theo dõi công tác hòa giải của xã họp giao ban cùng các tổ hòa giải trong xã để trao đổi nghiệp vụ và nắm bắt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước mới ban hành (Bắc Giang); tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên theo hướng “cầm tay chỉ việc” (Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với dự án M-Score, chương trình phòng, chống tội phạm ma túy lồng ghép bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tại Cần Thơ, tùy tình hình địa bàn mỗi quận, huyện, công tác tập huấn được chia nhỏ thành nhiều lớp thay vì tổ chức tập trung thành 01 lớp. Trong từng đợt tập huấn, ngành Tư pháp mời đại diện ngành Tòa án, ngành Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý mà hòa giải viên thường gặp phải trong quá trình thực hiện hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; hoặc tổ chức Diễn đàn lồng ghép thành 01 chuyên đề trong đợt tập huấn…

4.3. Tổ chức thi hòa giải viên giỏi
Năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương phát động và tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III. Hội thi là dịp để các hòa giải viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa pháp lý và biểu dương những điển hình xuất sắc trong hoạt động hòa giải trên phạm vi cả nước, qua đó tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào hòa giải ở cơ sở. Đã có trên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội thi ở 03 cấp xã đến cấp huyện, tỉnh. 63/63 tỉnh, thành phố cử đội thi tham gia Hội thi toàn quốc. Hội thi thực sự là những ngày Hội lớn để tôn vinh đội ngũ hòa giải viên, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các hòa giải viên và các cổ động viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải, thúc đẩy giao lưu văn hóa pháp lý, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng thực hành, tạo nên được những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật, tình đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn, phát huy truyền thống đạo lý và bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Các ngành, các cấp và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được của Hội thi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các hòa giải viên thêm nhiệt tình, hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ hòa giải, phục vụ tốt hơn cho cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.
5. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở
Tổng hợp số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính từ khi Luật hòa giải ở hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành (01/01/2014) đến tháng 12/2016, tỷ lệ vụ, việc hòa giải thành năm sau đều tăng hơn so với năm trước, cụ thể:

Năm 2014. Tổng số vụ, việc đã thực hiện hòa giải là 157.836  (vụ, việc); hòa giải thành là 128.046 (vụ, việc), đạt tỷ lệ 81,1 %.

Năm 2015. Tổng số vụ, việc đã thực hiện hòa giải là 147.268  (vụ, việc); hòa giải thành là 119.743 (vụ, việc), đạt tỷ lệ 81,3 %.

Năm 2016. Tổng số vụ, việc đã thực hiện hòa giải là 141.928  (vụ, việc); hòa giải thành là 115.651 (vụ, việc), đạt tỷ lệ 81,5 %. 

Các vụ, việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai, các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. 

Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ hòa giải thành cao trên 85 % như Bến Tre (85,9%), Bình Dương (85,8%), Hà Giang (87,7%), Đà Nẵng (89,7%), Hà Nam (95,1%), Hậu Giang (90,1%), Khánh Hòa (90,1%), Kon Tum (85,5%), Lai Châu (90,1%), Quảng Bình (85,9%), Quảng Nam (85,2%), Sơn La (87,3%), Vĩnh Long (90%), Yên Bái (86,4%)
. Trong đó, Hà Nam là tỉnh đạt tỷ lệ hòa giải thành cao nhất, góp phần giảm thiểu số vụ, việc tranh chấp phải đưa lên cơ quan có thẩm quyền và Tòa án giải quyết; xây dựng đời sống văn hóa gia đình, cộng đồng, xã hội ổn định, phát triển. (Xem thêm Phụ lục III)

Nhìn chung, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hòa giải thành cao. Có được kết quả này, trước hết là nhờ sự đóng góp của đội ngũ hòa giải viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tâm, nhiệt tình trong việc hàn gắn những rạn nứt về tình cảm, vun đắp, thắp sáng tình yêu thương, sự hòa thuận trong từng gia đình, làng xóm, cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Số lượng lớn các vụ, việc không phải đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước đã tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho ngân sách nhà nước
. Bên cạnh giá trị vật chất thì giá trị tinh thần mà công tác hòa giải mang lại là vô giá, đó chính là những niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người, mọi nhà trong tình cảm gia đình, xóm giềng gần gũi và thiêng liêng. 
6. Kết quả thực hiện Điều 6 của Luật hòa giải ở cơ sở về hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở
Thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, 56/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết (HĐND), Quyết định (UBND) quy định về kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải và mức chi thù lao theo vụ, việc cho hòa giải viên (có Phụ lục I kèm theo). 

Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chỉ có một số tỉnh, thành phố thực hiện chi thù lao cho hòa giải viên, có kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của tổ hòa giải trên toàn tỉnh, thành phố (Vĩnh Long,  Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Quảng Ninh,  Kiên Giang, Lai Châu); còn lại đa số các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên mới chỉ bảo đảm được một phần mức chi theo quy định, có tỉnh chưa thực hiện chi hỗ trợ cho tổ hòa giải cũng như chi thù lao hòa giải (Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam).          

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 – 2020, Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg, năm 2014, Bộ Tư pháp đã biên soạn và cấp phát miễn phí sổ tay pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho 21 tỉnh có huyện nghèo trên cả nước, trực tiếp tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên tại các tỉnh có huyện nghèo này.

7. Hoạt động kiểm tra, thống kê số liệu; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở
7.1. Kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở

Để thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện nghiêm Luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời đôn đốc nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, cơ quan tư pháp các cấp đã tiến hành kiểm tra công tác hòa giải như một nội dung trong kiểm tra công tác tư pháp theo định kỳ hàng năm. Việc kiểm tra được thực hiện thông qua hoạt động tự kiểm tra của các địa phương và hoạt động kiểm tra của Trung ương
. Thông qua hoạt động kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời hướng dẫn, tháo gõ vướng mắc; phát hiện những bất cập trong Luật, Nghị định; chấn chỉnh những yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật; kịp thời biểu dương, động viên những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả. 
7.2. Thống kê số liệu về hoạt động hoạt động hòa giải ở cơ sở

Bảo đảm cho công tác thống kê, báo cáo đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp đã xây dựng và phát hành Bộ biểu mẫu thống kê ngành Tư pháp tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp.
 Đồng thời để hướng dẫn thống nhất trên cả nước và phục vụ công tác theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của tổ hòa giải, Bộ Tư pháp đã ban hành Mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở (ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 21/4/2014).
Theo đó, việc thống kế số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở đã được địa phương chú trọng triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác hàng năm theo đúng quy định. 
7.3. Về hoạt động khen thưởng trong công tác hòa giải cơ sở
Trong 03 năm qua, để thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước, Nhân dân đối với đóng góp của những người làm công tác hòa giải cơ sở, các cấp chính quyền ở địa phương đã dành nhiều sự quan tâm tới hoạt động khen thưởng trong công tác hòa giải cơ sở. Việc khen thưởng, biểu dương các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở địa phương được thực hiện thông qua hoạt động kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở hoặc được thực hiện lồng ghép trong Hội nghị tổng kết công tác tư pháp hàng năm, một số địa phương duy trì công tác khen thưởng chuyên đề về hòa giải ở cơ sở, Hội thi hòa giải viên giỏi; hoặc được phát động thành phong trào thi đua của ngành tư pháp hàng năm tại địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu).

 Nhìn chung, việc khen thưởng đối với công tác hòa giải ở các địa phương còn ít, hình thức khen thưởng để tôn vinh các hòa giải viên chưa nhiều. Một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với hoạt động hòa giải như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hòa Bình, TP. Hà Nội, Bến Tre, TP. Cần Thơ, Bắc Giang… 

8. Sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở
Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã tích cực tham gia và có những đóng góp đáng kể cho công tác hòa giải ở cơ sở. Định kỳ hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều có văn bản hướng dẫn MTTQ các địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Ở địa phương, để quan hệ phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Mặt trận Tổ quốc trong quản lý công tác hòa giải được chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả, nhiều địa phương đã xây dựng văn bản phối hợp dưới các hình thức như: Kế hoạch liên tịch, hướng dẫn liên tịch, chương trình phối hợp, quy chế phối hợp... Đặc biệt, hàng năm, thực hiện theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở xã, phường, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã rà soát toàn bộ các tổ hòa giải trong phạm vi xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc đề xuất ý kiến về việc củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải cơ sở tại địa phương. 

Trong việc bầu hòa giải viên hoặc thành lập tổ hòa giải mới, Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận lựa chọn, giới thiệu người để nhân dân bầu và Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra quyết định công nhận. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn đã phối hợp với công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn các thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố thực hiện việc bầu hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên, hội viên của tổ chức mình làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú; động viên nhân dân tích cực sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở như là biện pháp ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn; gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở với các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư  như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, phong trào “Bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”... Việc thực hiện đã gắn kết công tác ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí  trong đánh giá cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện một cách chặt chẽ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
1. Ưu điểm
Việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên toàn quốc đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở đầy đủ, đồng bộ  đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.  Nhằm mục đích tạo công cụ để dễ dàng tra cứu, tiếp cận, áp dụng và thực hiện pháp luật, góp phần làm minh bạch hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở đã được Bộ Tư pháp tiến hành và công bố tại Kết quả pháp điển số 231/KQPĐ-BTP ngày 25/01/2016. Kết quả rà soát cho thấy có 23 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở (xem Phụ lục III).

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đã được nâng lên, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan tư pháp địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên nên phần lớn các tổ hòa giải trên cả nước đều hoạt động có hiệu quả. 
Một số địa phương đã quan tâm, bố trí nguồn kinh phí nhất định phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên đã khích lệ, động viên các hòa giải viên thực hiện hòa giải, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng
.

Hàng năm, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở từ Trung ương đến địa phương luôn được rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đã tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải đi vào nề nếp và đạt hiệu quả, góp phần kiện toàn, phát triển công tác hòa giải cơ sở nói riêng, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung.

Tiêu chuẩn, số lượng hòa giải viên và thành phần của tổ hòa giải bảo đảm đúng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, quy tụ được lực lượng nòng cốt, có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư, bảo đảm hoạt động hòa giải đạt hiệu quả cao; đồng thời, bảo đảm được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể của nhân dân trong công tác hòa giải ở cơ sở. Các hòa giải viên sau khi được bầu, công nhận đã có ý thức tích cực nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật, kỹ năng hòa giải để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở ngày một tốt hơn, tỷ lệ hòa giải thành cao hơn. Những tấm gương điển hình xuất sắc, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng nhiều, góp phần đề cao giá trị nhân văn, ý nghĩa cao đẹp của công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả và ưu điểm đạt được nêu trên, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và tồn tại. Cụ thể như sau:

2.1. Hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở
Một số địa phương chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở, chưa phát huy tốt trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải cơ sở tại địa phương (chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê, kiểm tra, theo dõi về tình hình biến động cũng như chất lượng đội ngũ hòa giải viên; việc khen thưởng, chi thù lao cho hòa giải viên chưa được thực hiện kịp thời. Tại cấp xã, lực lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn còn mỏng lại kiêm nhiệm nhiều công việc, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác hòa giải cơ sở. Đó là chưa kể trình độ chuyên môn của một bộ phận công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã còn hạn chế, nhất là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa; hay còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên, do đó, việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên chưa chủ động, kịp thời, hiệu quả còn thấp...).

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở một số địa phương vẫn chậm, dẫn đến tình trạng vẫn còn có tổ hòa giải chưa đảm bảo đúng thành phần theo quy định, không có hòa giải viên nữ (tỉnh Điện Biên Năm 2014, tỉnh Lai Châu năm 2015, tỉnh Tây Ninh năm 2016) hoặc khuyết tổ trưởng tổ hòa giải trong thời gian dài không được bầu bổ sung...
Mặc dù 56/63 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản trong đó quy định cụ thể nội dung chi và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở, nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được đúng theo đúng quy định. Kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn rất hạn hẹp, chủ yếu nằm trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, nên chủ yếu phục vụ hoạt động tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật, phần lớn các tổ hòa giải không có kinh phí dành cho các hoạt động thường xuyên của tổ. Hiện vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố chưa thực hiện việc chi thù lao theo vụ, việc cho hòa giải viên trên địa bàn toàn tỉnh. Chưa thực hiện được quy định về “Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở” (theo quy định tại Điều 6 của Luật); chưa huy động, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở (theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP).
Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phổ biến kinh nghiệm thực tiễn, đào tạo kỹ năng hòa giải, cung cấp tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ cho hòa giải viên ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Hoạt động này thường do cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, đa phần các xã chưa tổ chức tập huấn được cho hòa giải viên. Bên cạnh đó, nội dung tập huấn vẫn chưa chú trọng bồi dưỡng, trao đổi về kỹ năng hòa giải, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng chậm được đổi mới, chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp truyền thống (báo cáo viên thuyết trình, đối tượng được tập huấn tiếp thu) nên hiệu quả vẫn chưa cao. 

2.2. Phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải cơ sở
Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa được thực hiện một cách thường xuyên và thiếu sự chủ động. Một số địa phương, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò nòng cốt của mình trong công tác hòa giải. Đặc biệt, trong việc bầu, công nhận hòa giải viên, sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một số nơi chưa được thể hiện rõ nét, dẫn đến lúng túng hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục bầu, công nhận hòa giải viên. Cụ thể, ở một số nơi, hòa giải viên chỉ do Mặt trận Tổ quốc giới thiệu, công chức tư pháp - hộ tịch xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận mà không tổ chức họp nhân dân hoặc phát phiếu lấy ý kiến chủ hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên, làm giảm tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
2.3. Về tổ chức hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên
Thời gian qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, tạo điều kiện duy trì, củng cố và phát triển nhưng nhìn chung tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, thậm chí còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập cần được khắc phục, cụ thể như sau:
- Đội ngũ hòa giải viên là những người sinh sống tại địa bàn cơ sở, được nhân dân tín nhiệm bầu và Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, hoạt động tự nguyện, tự quản vì lợi ích chung của cộng đồng và đa phần trong số họ là những người cao tuổi. Vì vậy, đội ngũ này thường xuyên biến động qua các năm (do không đủ sức khỏe, có nguyện vọng không tiếp tục tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, không còn uy tín trong nhân dân, có sự chuyển đổi nơi cư trú hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên vì nhiều lý do khác nhau…). Ngoài ra, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở chủ yếu là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các cán bộ trong các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội nông dân…, thiếu sự tham gia của các tổ chức xã hội và cá nhân khác nên việc hòa giải các tranh chấp nhiều khi còn bị hành chính hóa với việc giải quyết của cơ quan nhà nước, dẫn đến giảm hiệu quả hòa giải. 

- Ở một số địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu nên việc vận động phụ nữ tham gia hoạt động hòa giải còn khó khăn, nhiều tổ hòa giải chưa bảo đảm cơ cấu hòa giải viên nữ, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hòa giải, nhất là những vụ việc về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... 
- Trình độ học vấn và trình độ hiểu biết pháp luật của đội ngũ hòa giải viên còn rất hạn chế. Nhiều địa phương chưa khuyến khích, huy động được các luật sư, luật gia, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn tham gia làm hòa giải viên tại địa bàn sinh sống hoặc hỗ trợ, giúp đỡ hòa giải viên thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Theo số liệu thống kê năm của 63/63 tỉnh, thành phố, số hòa giải viên có trình độ chuyên môn về luật là 30.756/661.183 hòa giải viên (chiếm 4,65%). Phần lớn trong số họ thiếu kỹ năng hòa giải, không thường xuyên cập nhật kiến thức, hiểu biết pháp luật nên gặp khó khăn trong quá trình hòa giải những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều chính sách, pháp luật. 
Nhiều hòa giải viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu hòa giải theo kinh nghiệm sống, theo luật tục và gần như không biết vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống cụ thể. Hoạt động hòa giải ở cơ sở chủ yếu vẫn dựa trên uy tín, kinh nghiệm sống và kiến thức hiểu biết xã hội của hòa giải viên mà chưa dựa trên quy định của pháp luật. 
Tình trạng vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn còn xảy ra tương đối nhiều nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số trường hợp, do hòa giải viên không nắm vững các quy định của pháp luật nên vẫn tiến hành hòa giải những vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải như hành vi vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý về mặt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, thậm chí xâm phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp. 
- Hoạt động hòa giải đôi khi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, thụ động, thậm chí hành chính hóa (hòa giải viên yêu cầu các bên phải có đơn đề nghị mới tiếp nhận và tiến hành hòa giải). Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở không được hòa giải viên chủ động hòa giải, dẫn đến các bên tranh chấp khiếu kiện trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ hòa giải thành ở một số địa phương còn thấp
, không ít mâu thuẫn, tranh chấp không được hòa giải kịp thời đã làm cho tình hình trở lên nghiêm trọng, gay gắt, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng của các bên, gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bên cạnh đó, một số hòa giải viên còn thiếu kinh nghiệm sống, hiểu biết xã hội, kỹ năng vận động, thuyết phục các bên, chưa thực sự tâm huyết, thiếu nhiệt tình, ngại va chạm nên hiệu quả hòa giải chưa cao.
3. Nguyên nhân
Những hạn chế, tồn tại trên đây xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau đây:
a) Về nhận thức
Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở một số nơi và một bộ phận hòa giải viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; chưa thường xuyên rà soát, có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở một số nơi chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong công tác hòa giải, nên chưa tham gia tích cực, chủ động vào việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở địa phương.
Bên cạnh đó, ở một số nơi, nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở chưa cao nên người dân chưa chủ động, tích cực giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật phát sinh tại cơ sở bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở. 
b) Về cơ chế, chính sách

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật hòa giải ở cơ sở, thì vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên,tại điểm đ, e khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở lại quy định một số trường hợp vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính được phép hòa giải ở cơ sở. Quy định như trên là bất hợp lý bởi hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội đã được thực hiện trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân hoặc bản thân người có hành vi vi phạm pháp luật  đáp ứng được các điều kiện pháp luật quy định mà hành vi đó không vị truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự hoặc có biện pháp thay thế xử lý. Đặc biệt trường hợp “pháp luật quy định khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại nhưng người bị hai không yêu cầu khởi tố” được hòa giải ở cơ sở là không có cơ sở thực tế vì trong những vụ án này, người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố bất cứ lúc nào trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, pháp luật tố tụng hình sự cũng không quy định buộc người bị hại phải thể hiện ý chí không khởi tố vụ án bằng văn bản.
Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến có những trường hợp hòa giải viên tiến hành hòa giải cả những vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật.

Ngoài ra, việc quy định khi có sự thay đổi hòa giải viên phải tổ chức bầu trong Luật hòa giải ở cơ sở thực sự chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bởi nhân sự của tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên có sự thay đổi, trong khi quy trình bầu hòa giải viên được quy định trong Luật, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/UBTƯMTTQVN-CP ngày 18/11/2014 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở gồm rất nhiều bước như thành lập tổ bầu hòa giải viên, lập danh sách người ứng cử, trao đổi, động viên người được giới thiệu, tổ chức bầu...
c) Về tổ chức, con người
Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở số lượng ít (trung bình mỗi Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ có 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, gắn với triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật), phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, lại chưa được chuẩn hóa. Năng lực của một bộ phận công chức nhất là ở cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, và từ đó ảnh hưởng tới chất lượng tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
Hiện nay các tỉnh, thành phố chưa có đội ngũ cán bộ nguồn có đủ năng lực thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên; chưa huy động được đội ngũ luật gia, luật sư, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân… tham gia hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, dẫn đến việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên chưa bài bản, thiếu hiệu quả.

d) Về các điều kiện bảo đảm
Việc hỗ trợ, trang bị tài liệu pháp luật để hòa giải viên tự nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên còn rất hạn chế. Tài liệu pháp luật cũng như các tài liệu hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cung cấp cho tổ hòa giải, hòa giải viên rất thiếu, chưa cập nhật và thiếu tính hệ thống. Hầu hết hòa giải viên chưa được bồi dưỡng đầy đủ, toàn diện nội dung kiến thức theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. Hình thức tập huấn, bồi dưỡng chậm được đổi mới, thiếu linh hoạt, đa dạng (chủ yếu bồi dưỡng trực tiếp, chưa thử nghiệm nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của của phương tiện truyền thông…); phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp với hòa giải viên thường là người cao tuổi, nên hiệu quả thấp.
Việc đầu tư kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở nói chung và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên hiện nay tại các địa phương không đồng đều, thiếu thống nhất, thiếu cơ chế đầu tư tổng thể, toàn diện từ Trung ương đến địa phương; không huy động được các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở.
đ) Về các điều kiện khác
Ở một số tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư phân bố rải rác, khí hậu khắc nghiệt, trong khi số lượng tổ hòa giải không nhiều, lực lượng hòa giải viên lại mỏng dẫn đến hoạt động của các tổ hòa giải gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, còn tồn tại các hủ tục lạc hậu, nên việc thuyết phục người dân giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật gặp không ít khó khăn. 
Ngoài ra, do đặc điểm tâm lý “tốt khoe ra, xấu che lại”, sợ dư luận xã hội bàn tán và tư tưởng “đóng cửa bảo nhau”, “xấu chàng hổ ai” nên nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong gia đình không được hòa giải kịp thời, đến mức quá căng thẳng hoặc gây tổn thương về mặt thể xác, tinh thần cho nhau thì tổ hòa giải mới biết và khi đó việc hòa giải gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí vụ việc có thể đã không thuộc phạm vi hòa giải (mà bị xử lý về mặt hình sự). 
Bên cạnh đó, sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng làm phát sinh nhiều mặt trái tác động đến cuộc sống, ảnh hưởng đến truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tạo lối sống vị kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, gia đình mình mà thờ ơ, bàng quan với cộng đồng; các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải trong nhân dân đang gia tăng, cả về số lượng và tính chất phức tạp của vụ việc.
4. Một số bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, tác động tích cực cũng như những tồn tại, khó khăn, hạn chế qua 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Thứ nhất, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này trong đời sống xã hội, để nhân dân lựa chọn sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng.
- Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc và toàn diện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở , từ đó xác định được phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thực tế đã cho thấy, ở địa phương nào có nhận thức đúng đắn, quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho công tác hòa giải ở cơ sở thì ở đó, công tác này đều đạt hiệu quả cao. 

- Thứ ba, cơ quan tư pháp từ Trung ương đến các cấp địa phương cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, phát huy vai trò chủ động tham mưu của cán bộ Tư pháp các cấp trong quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thứ tư, cần quan tâm rà soát, củng cố và kiện toàn tổ hòa giải phù hợp với đặc điểm dân cư, địa lý của địa phương; quan tâm xây dựng đội ngũ hòa giải viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, hiểu biết pháp luật, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng.

- Thứ năm, để tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở phải gắn công tác hòa giải với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; cần thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho tổ hòa giải và hòa giải viên như các đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật và các tài liệu cần thiết khác nhằm giúp hòa giải viên nắm bắt kịp thời chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và vận dụng có hiệu quả trong quá trình tiến hành hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật.
- Thứ sáu, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác hòa giải có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì và phát triển hoạt động của Tổ hòa giải. Bản chất của tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân; hòa giải ở cơ sở góp phần quan trọng dân chủ hóa đời sống của người dân tại cộng đồng. Thông qua ý nghĩa mà công tác hòa giải mang lại cho xã hội, một lần nữa khẳng định rõ hơn bài học về phát huy dân chủ ở cơ sở. Dân chủ ở cơ sở vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tốt dân chủ cơ sở sẽ tạo nên sự ổn định, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.
- Thứ bảy, cần thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương sáng điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời cần thường xuyên bảo đảm những điều kiện về vật chất tốt nhất cho hoạt động này.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Hoàn thiện pháp luật về hòa giải cơ sở
Trên cơ sở quy định pháp luật mới về hành chính, hình sự, tố tụng hành chính, tố tụng hình sự, đặc biệt là Bộ luật tố tụng dân sự quy định về công nhận kết quả hòa giải thành, Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng cần rà soát, nghiên cứu để kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật hòa giải ở cơ sở, trong đó bổ sung quy định về quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án để thống nhất với quy định tại Chương XXXII Bộ luật tố tụng dân sự và nâng cao hiệu lực của kết quả hòa giải thành. Đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của Tòa án trong việc hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án.
Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn nhân lực thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ hòa giải viên vừa thiếu vừa yếu, lại thường xuyên biến động, chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nên để đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới thì vấn đề quan trọng nhất là cần phải xây dựng một đề án tổng thể (do Thủ tướng Chính phủ ban hành) đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên trong đó thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể như:

- Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hòa giải viên thực hiện hòa giải.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của hòa giải viên.

- Tiếp tục đầu tư cho việc khai thác, biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải. Đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn để có nguồn văn bản cho các hòa giải viên.

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đẩy mạnh các hình thức giao lưu để các hòa giải viên được thường xuyên học hỏi trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, tổ chức sân khấu hóa các cuộc thi hòa giải viên nhằm lan tỏa việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vì ở đây không chỉ những hòa giải viên dự thi mà cả những người trong gia đình họ sẽ cùng nhau ôn bài tìm hiểu các quy định pháp luật để trả lời các câu hỏi, tình huống thi.

- Bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường huy động các nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động hòa giải của địa phương.

- Tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế, quốc gia khác để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn, cơ sở vật chất nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở.

Về phạm vi hòa giải ở cơ sở: Bộ Tư pháp cần phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu để kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định về phạm vi hòa giải tại Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở theo hướng không quy định việc hòa giải ở cơ sở đối với các trường hợp vi phạm pháp luật hình sự và vi phạm pháp luật hành chính, trừ việc hòa giải phần trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật hình sự, hành chính gây ra; kiến nghị sửa đổi quy định về quy trình, thủ tục bầu hòa giải viên tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN theo hướng đơn giản hơn, tránh việc hành chính hóa quy trình bầu, công nhận hòa giải viên.

Về việc bầu hòa giải viên, cần rà soát lại các bước thực hiện mang tính hành chính hóa được quy định trong Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/UBTƯMTTQVN-CP để đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức bầu hòa giải viên, bảo đảm khách quan và thể hiện đúng nguyện vọng của người dân. 

2. Về tổ chức, thi hành Luật
 Thực Quyết định số 4077/QĐ-BTP về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Bộ tài liệu làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng cho hòa giải viên. Các cơ quan, cán bộ tư pháp các cấp ở địa phương căn cứ vào trách nhiệm được giao tại Quyết định số 4077/QĐ-BTP cần thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên để hòa giải viên có thêm tài liệu vận dụng trong quá trình hòa giải; đồng  thời tổ chức các hội thi, cuộc thi thiết thực và có hiệu quả nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm hòa giải.

Phương pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cần được đổi mới theo hướng tích cực sử dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, chú trọng việc đưa ra tình huống và giải quyết tình huống, khuyến khích đối tượng được tập huấn nêu tình huống và tham gia tranh luận, giải quyết tình huống; chú trọng hơn việc tập huấn về kỹ năng hòa giải, nắm bắt tâm lý con người…

Nhân rộng một số mô hình và cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Luật để các địa phương tham khảo, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác này
Các bộ, ngành có liên quan, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng. Xác định công tác hòa giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư, tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, đầu tư đúng mức của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị cho công tác hòa giải ở cơ sở. Trong đó chú trọng đến hình thức thông qua sinh hoạt của các cộng đồng dân cư, qua sinh hoạt của các câu lạc bộ của người dân ở cơ sở.
4. Tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã quy định nội dung “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” là một trong những nội dung về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Mục 18.5 tiêu chí thứ 18). Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thì một trong những nội dung cần được đảm bảo thực hiện tốt là kết quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá tiêu chí này.

5. Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp
Các cấp ủy đảng và chính quyền cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua việc ban hành văn bản chỉ đạo; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác hòa giải ở địa phương; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; bảo đảm kinh phí tối thiểu cho hoạt động của Tổ hòa giải (kinh phí chi cho giao ban, tổng kết, văn phòng phẩm, tài liệu…) và chi trả thù lao theo vụ việc theo đúng văn bản quy định.
 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận  tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp địa phương thường xuyên giữ mối quan hệ  phối hợp cơ quan tư pháp trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật giao.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo./.
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� Riêng tỉnh Hưng Yên chưa ban hành văn bản riêng để thực hiện các mức chi cho công tác hòa giải mà vẫn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ,  tỉnh Yên Bái thực hiện chi cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015”; tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam đang nghiên cứu xây dựng văn bản.


� Năm 2015: Công văn hướng dẫn số 638/BTP-PBGDPL ngày 05/3/2015, Kế hoạch kiểm tra số 267/KH-BTP ngày 27/01/2015; Năm 2016: Công văn hướng dẫn số 1021/BTP-PBGDPL ngày 04/4/2016, Kế hoạch kiểm tra số 1082/KH-BTP ngày 06/4/2016.                                                                                                             


� Từ khi Luật được ban hành đến hết năm 2016, cả nước đã tổ chức trên 147.259 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật với trên 4.889.521 lượt người tham gia, biên soạn 49.499 tin, bài, 51.419 chương trình trên đài truyền thanh cơ sở...


� Tại Lào Cai, nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được phiên dịch ra 03 thứ tiếng Mông, Dao, Giáy.


� Tại tỉnh Bình Dương, việc phổ biến, tuyên truyền Luật còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của chi hội đoàn thể, sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, các buổi hòa giải. Tại thành phố Hải Phòng, nhằm tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Báo Hải phòng, Sở Tư pháp nâng cao chất lượng Tờ Phụ trương “Pháp luật thành phố Hải Phòng”, trong đó duy trì ổn định chuyên mục “Câu chuyện hòa giải” lấy nội dung từ người thực, việc thực đã được hòa giải thành trong thực tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tại Cần Thơ, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật hòa giải ở cơ sở và thực hiện công tác hòa giải trong đồng bào giáo dân, họ đạo, được gắn với mô hình 03 không “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”. Tại Quảng Ninh, ngay sau khi Luật được ban hành, đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật hòa giải ở cơ sở” để chuyển tải các quy định của Luật tới người dân.


� Số liệu thống kê năm 2016


� Riêng tại tỉnh Vĩnh Long, qua 3 năm hoạt động, công tác hòa giải ở cơ sở đã mang lại lợi ích vật chất về tiền 5.446.600.000 đồng, 1.302 chỉ vàng, 89.546 m2 đất.


� Năm 2015-2016, thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 267/KH-BTP ngày 27/01/2015, Kế hoạch số 1082/KH-BTP ngày 06/4/2016, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tổ chức kiểm tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hòa Bình, Sơn La, Gia Lai, Phú Yên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hải Dương và tỉnh Đồng Nai.


� Biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/11a.xls" �11a/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê tình hình tổ chức, cán bộ của tổ HGCS; biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/11b.xls" �11b/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê tình hình tổ chức, cán bộ của tổ HGCS trên địa bàn xã; biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/11c.xls" �11c/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê tình hình tổ chức, cán bộ của tổ HGCS trên địa bàn huyện; Biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/11d.xls" �11d/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê tình hình tổ chức, cán bộ của tổ HGCS trên địa bàn tỉnh; biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/12a.xls" �12a/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê kết quả hoạt động của tổ HGCS; biểu số 12b/BTP/PBGDPL/HGCS thống kê kết quả hoạt động của tổ HGCS trên địa bàn xã; biểu số � HYPERLINK "http://moj.gov.vn/BieuMau/12c.xls" �12c/BTP/PBGDPL/HGCS� thống kê kết quả hoạt động của tổ HGCS trên địa bàn huyện; biểu số 12d/BTP/PBGDPL/HGCS thống kê kết quả hoạt động của tổ HGCS trên địa bàn tỉnh.


� công việc được coi như là “nghề xã hội”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”


� Số liệu thống kê năm 2016: tỉnh Bình Phước (62,8%), Cao Bằng (57,9%), Lạng Sơn (64,7%) và Trà Vinh (64,6%)
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